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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Nội quy, Quy định, Quy chế thi đua đối với học sinh
Năm học 2024 - 2025 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT THCS VÀ THPT TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học”;
Căn cứ thông tư số 04/2023/TT –BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành  “Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông Dân tộc Nội trú”.
Căn cứ các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2024-2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo và các văn bản liên quan;
Căn cứ biên bản góp ý của các tổ chuyên môn, tổ công tác trong nhà trường;
Căn cứ nhiệm vụ và tình hình thực tế của nhà trường năm học 2024-2025,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Nội quy, Quy định, Quy chế thi đua đối với học sinh năm học 2024-2025, bao gồm: 
	1. Nội quy ký túc xá;
	2. Nội quy nhà ăn tập thể;
	3. Nội quy phòng học;
	4. Quy định về việc gia đình đến thăm học sinh;
	5. Quy định về việc học sinh xin phép ra ngoài trong thời gian học tập tại trường;
	6. Quy định về thời gian biểu trong ngày;
	7. Quy chế thi đua khối học sinh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định ban hành kèm quy chế thi đua của học sinh năm học trước.
Điều 3. Các tổ chuyên môn, tổ công tác, các tổ chức trong nhà trường: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, tập thể các lớp và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu VT.
	HIỆU TRƯỞNG




Trần Văn Sọi




1. NỘI QUY KÍ TÚC XÁ HỌC SINH
(Ban hành kèm theo quyết định số      /QĐ-DTNTT ngày     tháng    năm 2024)
Học sinh nội trú phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định dưới đây
1. Xem ký túc xá là nhà, bạn nội trú là anh em, sống tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau khi bạn gặp khó khăn, bệnh tật, giúp nhau trong học tập và rèn luyện..
2. Tuân thủ nghiêm sự bố trí, sắp xếp chỗ ở, nội quy của KTX. Ứng xử hòa nhã, lịch sự, có văn hóa, tôn trọng, lễ phép với Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên trong Nhà trường. Tuyệt đối học sinh không được nói tục, chửi thề, khạc nhổ, ăn ở bẩn, viết vẽ bậy, đổ nước và rác thải bừa bãi, tác phong ăn mặc thiếu văn hóa gây ảnh hưởng tới môi trường sống.
3. Có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản cá nhân và tải sản chung trong khu nội trú. Trong giờ học chính khóa, giờ tự học không tự ý về phòng ở KTX khi chưa được sự cho phép. Không được tự ý thay đổi chỗ ở, không tự ý sửa chữa, cải tạo chỗ ở, không di chuyển trang thiết bị, vật tư của ký túc xá khỏi vị trí đã bố trí. Không viết, vẽ, dán giấy, tranh ảnh, đóng đinh lên tường, cửa. Giấy rác, đồ thải bỏ đúng nơi quy định. Hết khóa học phải bàn giao đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng đã mượn. Người làm hư hỏng, mất mát tài sản của KTX phải đền bù.
4. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy sử dụng nhà ăn, quy định sử dụng điện, nước (nếu dùng quá định mức điện, nước phải trả tiền theo quy định). Có trách nhiệm giữ vệ sinh chung, thực hiện vệ sinh hằng ngày, phòng ở sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp theo phân công của phòng, kế hoạch của KTX. Đồ dùng, tư trang cá nhân, tắm, giặt, phơi quần áo đúng nơi quy định. Không đun nấu dưới bất kỳ hình thức nào trong phòng ở, phạm vi phòng học, KTX. Không tổ chức sinh nhật, vui chơi mang tính chất tập thể (hội họp, ca hát, nhảy múa…)  trong phòng ở với bất kỳ hình thức nào.
5. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Không chứa chấp, bao che các loại tội phạm và vi phạm nội quy của nhà trường. Tích cực, chủ động báo cáo, tố giác tội phạm với BGH, QLHS, GVCN, Bảo vệ những vi phạm trong KTX.
6. Không tự ý tập trung đông người, không gây bè phái, kích động, gây gổ, đánh nhau, trấn lột, chia rẽ dân tộc. Không đứng, ngồi, leo trèo, đi lại trên lan can. Không tự ý ra khỏi phạm vi nhà trường khi chưa có sự đồng ý dưới bất cứ hình thức nào. Không ngồi, đi chơi đôi nam, nữ ở những nơi vắng, trong đêm tối, góc khuất trong trường. Không được có hành vi phá hoại, trộm cắp tài sản, sử dụng tài sản công trái mục đích.
7. Không tiếp khách trong phòng ở, học sinh nam không vào phòng ở của học sinh nữ và ngược lại. Khi có người nhà đến thăm phải báo qua phòng bảo vệ, người nhà (cha, mẹ) muốn ở lại KTX phải được sự đồng ý của Ban QLHS. Về thăm nhà, ra khỏi phạm vi trường học phải được sự đồng ý của GVCN và BGH nhà trường.
8. Không được uống rượu, bia, hút thuốc lá, không vận chuyển, tàng trữ, sử dụng và lôi kéo người khác sử dụng các loại vũ khí, hung khí, chất cháy nổ, các chất ma túy, chất gây nghiệm khác; không tuyên truyền, lưu hành tài liệu, băng đĩa có nội dung đồi trụy, không lành mạnh. Không đánh bài, cờ bạc, số đề, mại dâm dưới bất kỳ hình thức nào. Không sử dụng điện thoại sau 22h đêm.
9. Luyện tập thể dục thể thao đúng nơi quy định.
10: Học sinh nội trú có nhiều đóng góp tích cực trong công tác nội trú sẽ được biểu dương khen trưởng. Nếu vi phạm một trong những điều trên tùy theo mức độ sẽ bị xử lý từ phê bình, khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi học, đề nghị truy tố trước pháp luật. 

2. NỘI QUY NHÀ ĂN TẬP THỂ
(Ban hành kèm theo quyết định số      /QĐ-DTNTT ngày      tháng    năm 2024)

Học sinh nội trú phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định dưới đây
1. Đi ăn đúng giờ. Ngồi đúng vị trí bàn đã được bố trí. Tôn trọng, lễ phép và phục tùng theo sự chỉ dẫn của các cô, chú phục vụ cấp dưỡng.
2. Chỉ được báo cắt cơm vào những ngày nghỉ Lễ, Tết, về thăm gia đình từ 1 ngày trở lên (báo trước 14h ngày hôm trước). Học sinh ốm hoặc vì lý do khác không ăn được cơm cần báo cho các cô cấp dưỡng để nấu món thay thế (cháo, mì).
3. Trước khi ăn phải rửa tay. Ăn mặc gọn gàng, không cởi trần, mặc áo ba lỗ hở nách, váy đầm quá ngắn, quần đùi vào nhà ăn.  
4. Khi ăn phải lịch sự, có văn hóa, giữ trật tự và vệ sinh chung. Tuyệt đối không vứt các thức ăn thừa, giấy rác, khạc nhổ ra nền nhà, hành lang. Thức ăn thừa để vào nơi quy định. Không mang thức ăn lên phòng ở khi chưa được phép.
5. Ăn xong học sinh lau bàn, xếp ghế, lau sàn nhà và rửa bát sau mỗi bữa ăn; không tự ý di chuyển bàn ghế, vật dụng trong nhà ăn, tuyệt đối không mang khay cơm, vật dùng chung ra khỏi nhà ăn khi chưa có sự đồng ý của các cô, chú cấp dưỡng.
6. Giữ gìn và bảo vệ tài sản nhà ăn, học sinh làm hỏng, làm mất phải mua bổ sung.
7. Không được tự tổ chức liên hoan, ăn uống và uống bia, rượu trong các bữa ăn hoặc trong khu vực trường học. Không được mang đồ ăn, đồ uống không có nguồn gốc vào phòng ăn. Tuyệt đối tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.
8. Hằng ngày lớp trực nhà ăn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các bạn thực hiện đúng nội quy nhà ăn và ký báo cáo sau mỗi buổi trực. Mỗi tuần theo lịch các lớp luân phiên tham gia lao động tự phục vụ trong các ngày nghỉ (chủ nhật) và tuân thủ theo sự hướng dẫn, chỉ bảo của các cô, chú cấp dưỡng.
9. Việc công khai tài chính, thực đơn tại nhà ăn được thực hiện hàng ngày; Học sinh có quyền đóng góp ý kiến và trực tiếp phản ánh với bếp trưởng hoặc Ban giám hiệu.
10. Tất cả học sinh của nhà trường đều có trách nhiệm thực hiện nội quy này, nếu vi phạm tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định ./.





3. NỘI QUY LỚP HỌC
(Ban hành kèm theo quyết định số       /QĐ-DTNTT ngày       tháng     năm 2024)

1. Thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu, ra vào lớp đúng giờ; nghỉ học phải có giấy phép có chữ ký của phụ huynh/giáo viên chủ nhiệm/giáo viên trực ban.
2. Tuân thủ quy định về trang phục của nhà trường.
3. Đoàn kết, giúp đỡ bạn bè; kính trọng thầy cô giáo và những người lớn tuổi.
4. Trung thực trong học tập và kiểm tra.
5. Bảo vệ tài sản, tiết kiệm điện, nước; có trách nhiệm mở, khóa cửa phòng trước, sau mỗi buổi học; tích cực phát hiện, đấu tranh các hành vi phá hoại, lấy cắp thiết bị, tài sản, sử dụng lãng phí điện, nước. 
6. Không mang các chất cấm, vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, chất độc hại, vật sắc nhọn, đồ ăn, thức uống có cồn vào phòng học.
7. Không tự ý di chuyển tài sản chung, đồ dùng cá nhân khỏi vị trí đã được phân công; không tự ý mở cửa, sử dụng các thiết bị ngoài giờ học, giờ tự học; mọi hư hỏng thiết bị trong phòng (máy tính, máy chiếu, bóng đèn) phải báo cáo sớm về Tổ VPGV để kịp thời xử lý; mọi mất mát, hư hỏng do cá nhân sử dụng phải có trách nhiệm đền bù.
8. Không được khắc, viết, vẽ ra bàn ghế, tường, lan can phòng học; không để đồ đạc, tư trang, ngồi lên lan can trước, sau phòng học.
9. Giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định, dọn vệ sinh lớp học trước và sau mỗi buổi học; tắt tất cả các thiết bị điện, khóa cửa lớp học sau mỗi buổi học.
	10. Tập thể lớp, cá nhân sử dụng phòng học nếu vi phạm các quy định trên thì tùy theo lỗi năng nhẹ sẽ bị xử lý kỷ luật, bồi thường theo quy định hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.





4. QUY ĐỊNH
“V/v gia đình đến thăm học sinh năm học 2024 - 2025”
(Ban hành kèm theo quyết định số     /QĐ-DTNTT ngày     tháng    năm 2024)


Gia đình (cha, mẹ) các em học sinh khi đến trường để thăm con, em mình phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:
1. Chỉ thăm vào chiều thứ bẩy hoặc sáng chủ nhật hàng tuần (trừ trường hợp có lý do đặc biệt phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu, GVCN).
2. Nếu người nhà học sinh muốn gửi quà hoặc vật phẩm khác cho học sinh thì phải báo cáo xin phép bảo vệ, bảo vệ kiểm tra và cho phép mới được gửi. HS nhận quà gửi qua xe khách hoặc các con đường khác đều phải báo qua bảo vệ kiểm tra mới được mang vào KTX.
3. Khi đến trường phải mang theo Căn cước công dân và xuất trình với bảo vệ; bảo vệ ghi lại ngày giờ đến thăm và họ tên người đến thăm, số CCCD; họ tên, lớp của học sinh được thăm.
4. Người là bố hoặc mẹ của học sinh khi đến thăm nếu vì lý do nào đó không có CCCD thì phải thực hiện theo hướng dẫn của bảo vệ và được vào thăm con khi bảo vệ cho phép. Những người khác không có CCCD thì không được vào thăm.
5. Khi vào trường cha, mẹ, người thân của học sinh phải thực hiện đầy đủ những yêu cầu của bảo vệ nhà trường, nội quy của nhà trường và các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn khác. 
6. Cha mẹ và người thân của HS đến thăm con, em mình có thể tới phòng ở của con chơi, thăm quan nhà trường, nhưng không được làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nội quy của HS, trường hợp ở lại qua đêm phải đăng ký để nhà trường bố trí ngủ tại phòng khách./. 







5. QUY ĐỊNH
“V/v học sinh xin phép ra ngoài trong thời gian học tại trường 
năm học 2024 - 2025”
(Ban hành kèm theo quyết định số       /QĐ-DTNTT ngày     tháng   năm 2024)
Học sinh trường PTDTNT THCS và THPT Tỉnh Quảng Ninh khi xin phép ra ngoài trường trong ngày hoặc xin phép về thăm gia đình phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:
1. Học sinh ra ngoài dưới 60 phút và cách trường không quá 2 km : HS phải gửi lại thẻ và ghi đầy đủ những nội dung cần thiết vào “SỔ THEO DÕI HỌC SINH RA NGOÀI TRƯỜNG”. Nếu HS ra ngoài vào giờ trực của giáo viên thì phải được sự đồng ý của GVTB (yêu cầu GVTB phải ghi tên HS kèm theo lớp HS đó đang học vào sổ trực ban) trước khi ghi thông tin tại phòng bảo vệ.
2. Học sinh ra ngoài trên 60 phút (ra khỏi trường, về nhà, đi cách trường quá 2 km): HS phải viết đơn hoặc có giấy xin phép (theo mẫu của Ban ĐS & QLHS, có chữ ký của HS, GVCN, BGH trực ban). Giấy phép phải ghi đầy đủ các thông tin trong giấy xin phép. Không được gạch, xoá, sửa chữa; mỗi giấy xin phép chỉ dành riêng cho 01 học sinh. Giấy xin phép tập thể chỉ dùng để xin ra ngoài trường khi về nhà nghỉ theo đợt do nhà trường bố trí hoặc HS xin ra ngoài theo nhóm HS đi, đến cùng thời gian, cùng địa điểm. HS ra khỏi trường trên 60 phút phải có ý kiến xin phép bằng cách nhắn tin, điện thoại từ phía gia đình HS.
3. Đối với trường hợp học sinh xin phép về thăm gia đình phải có giấy xin phép đã được xác nhận trước thứ 5 của tuần học (trừ trường hợp học sinh bị ốm phải đưa đi bệnh viện hoặc về nhà điều trị hoặc gia đình có việc đột xuất). Học sinh nào đã được cho phép về thăm gia đình thì mới được đăng ký cắt cơm với bộ phận cấp dưỡng. 
4. Khi ra ngoài trường phải xuất trình thẻ học sinh và nộp giấy xin phép cho bảo vệ, nếu được bảo vệ đồng ý thì mới được ra ngoài trường.
5. Mỗi học sinh trong một tuần chỉ được ra ngoài trường không quá 01 lần; về thăm gia đình không quá 02 lần/kỳ học (trừ trường hợp có lý do đặc biệt, GVCN ghi rõ lý do đặc biệt đó và được sự đồng ý của Ban giám hiệu). 
6. Mỗi lớp trong một tuần có số lượng học sinh ra ngoài trường không quá 50% tổng số học sinh của lớp đó.
7. Sau 19h hàng ngày, không giải quyết cho HS ra khỏi trường (trừ trường hợp đặc biệt, phải có ý kiến của Hiệu Trưởng).
8. Tuỳ từng thời điểm có những quy định bổ sung trong thời gian ngắn sẽ thông báo toàn trường để thực hiện./. 


6. QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ SINH HOẠT - HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 
NĂM HỌC 2024 - 2025
(Ban hành kèm theo quyết định số       /QĐ-DTNTT ngày     tháng     năm 2024)
 
	Từ giờ
	Đến giờ
	Nội dung
	Ghi chú

	5h30
	6h15
	Báo thức, tập thể dục buổi sáng.
Dọn vệ sinh, gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân.
	Các đ/c QS đêm và Đội cờ đỏ kiểm tra

	6h15
	6h45
	Ăn sáng
	Nhân viên cấp dưỡng

	6h45
	7h00
	Kiểm tra nội vụ, vệ sinh cá nhân
	Đội cờ đỏ kiểm tra

	7h00
	7h15
	Học sinh tập trung lên lớp học, Truy bài
	GV trực ban và đội cờ đỏ ktra

	7h15
	11h45.
	Học tập theo thời khóa biểu
	Ra chơi giữa các tiết 10 phút,  ra chơi sau tiết 2, 15 phút

	11h45
	12h15
	Ăn trưa
	Những ngày có 4 tiết (toàn trường) ăn cơm sớm 30 phút.  Không TD giữa giờ thứ 2,7

	12h15
	13h45
	Nghỉ trưa
	Bảo vệ quản lý ANTT

	13h45
	14h00
	Báo thức, vệ sinh cá nhân, HS lên lớp
	BV, đội cờ đỏ, GV trực ban ca chiều QL, đôn đốc.

	14h00
	16h 
	Học sinh tập trung lên lớp ( tự học hoặc học theo TKB buổi chiều đến 16h35)
	Ra chơi giữa các tiết 10 phút;
GV trực ban QL và  kiểm tra

	16h35
	17h30
	- Sinh hoạt các câu lạc bộ theo sở thích
- HS tham gia các hoạt động lao động trồng hoa, vệ sinh tự chăm sóc phục vụ bản thân….
	Học sinh tham gia các hoạt động đều miễn phí

	17h30
	18h00
	Ăn tối (thay đổi thời gian theo mùa đông và hè)
	Nhân viên bếp QL và kiểm tra

	18h00
	19h15
	Giặt quần áo – vệ sinh cá nhân, sinh hoạt trong khuôn viên nhà trường (ra ngoài phải xin phép)
	Không đi cách trường quá 1km, 1 HS không xin ra khỏi trường quá 2 lần/ tuần.

	19h15
	19h30
	Trống báo, học sinh tập trung lên lớp học
	Nhân viên bảo vệ

	19h30
	21h30
	Học sinh tự học tại lớp, có sự hướng dẫn và quản lý của Giáo viên
	Học sinh nào có nhu cầu ôn tập thêm sẽ ở lại học đến 22h

	21h30
	22h30
	- Sinh hoạt ở khu nội trú;Tắt đèn đi ngủ
	QS đêm QL và kiểm tra ( Đánh trống báo lúc 22h15: GVTB đêm kiểm tra )








7. QUY CHẾ THI ĐUA CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 2024 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số       QĐ-DTNT, ngày  tháng   năm 2024)

A. PHONG TRÀO THI ĐUA
I. NỘI DUNG THI ĐUA (đã thực hiện theo Chuẩn 04 nội dung TĐ)
Học sinh thực hiện 04 nội dung thi đua, mỗi nội dung có chuẩn đánh giá riêng, cụ thể bằng cách chấm điểm theo tiêu chí. 04 nội dung thi đua là:
1. Thi đua học tập (viết tắt là: HT)
2. Thi đua thực hiện nề nếp (viết tắt là: NN)
3. Thi đua tự học (viết tắt là TH)
4. Thi đua thực hiện vệ sinh nội vụ học sinh (viết tắt là NV)
II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
Thi đua tuần; thi đua theo đợt (lấy các ngày lễ kỷ niệm lớn làm mốc); thi đua theo học kỳ. Quyết định cụ thể từng đợt do Ban thi đua quyết định.
III. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THI ĐUA
1. Chấm điểm: theo thang điểm 10 đối với mỗi nội dung.
2. Điểm thi đua tuần (ĐTĐ): 
 ĐTĐ = HT x 2 + NN + TH + NV + Điểm thưởng (nếu có)
3. Kết quả các đợt thi đua có thêm kết quả tham gia các phong trào VH – VN – TDTT do Đoàn thanh niên phát động (có tiêu chí và thông báo trước mỗi đợt thi đua).
4. Điểm thi đua học kỳ, thi đua năm có thêm kết quả học lực, hạnh kiểm, kết quả các cuộc thi VH – VN – TDTT, ...
IV. XẾP LOẠI THI ĐUA
1. Xếp loại thi đua: Căn cứ ĐTĐ xếp từ cao xuống thấp để xếp loại thi đua theo thứ tự nhất, nhì, ba ... cuối cùng của mỗi tuần thi đua, mỗi đợt thi đua hoặc mỗi học kỳ, cả năm học. Lưu ý: Xét riêng thi đua của khối THCS, THPT.
2. Điểm thi đua để xếp loại thi đua mỗi đợt là tổng của ĐTĐ các tuần học trong đợt thi đua đó; ĐTĐ để xếp loại thi đua của mỗi học kỳ là tổng của ĐTĐ các tuần thi đua trong học kỳ đó; ĐTĐ của cả năm học là tổng của ĐTĐ học kỳ 1 và học kỳ 2.
3. Nếu lớp nào có học sinh có việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp như nhặt được tiền, của rơi trả lại người mất, giúp đỡ bạn học khó khăn (HS được giúp đỡ có tiến bộ vượt bậc thể hiện ở kết quả học tập, được tập thể công nhận)... thì học sinh đó được biểu dương, khen thưởng trước toàn trường trong buổi chào cờ đầu tuần tiếp theo. 
4. Nếu lớp nào có học sinh vi phạm các lỗi cấm HS vi phạm thì ngoài việc bị trừ điểm thi đua của tập thể, cá nhân bị xem xét khi xếp HK, thì tập thể lớp có thể không được xếp loại thi đua tuần.
5. Nếu lớp nào có học sinh vi phạm kỷ luật bị đưa ra Hội đồng kỷ luật thì không xếp loại thi đua nhất, nhì, ba ... cho lớp đó của tuần thi đua, đợt thi đua và học kỳ mà học sinh vi phạm. Học sinh vi phạm kỷ luật bị đưa ra Hội đồng kỷ luật ở học kỳ nào thì lớp không được xếp loại thi đua nhất, nhì, ba ở học kỳ đó. 
6. Nếu lớp nào có HS tham gia các kỳ thi VH – VN – TDTT… cấp thành phố, cấp tỉnh đạt giải được cộng điểm thưởng cho lớp vào cuối năm theo quy định.

B. XÉT THI ĐUA HỌC KỲ 
 I. XẾP LOẠI THI ĐUA
1. Tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua
Căn cứ kết quả tính được bằng điểm hóa của 04 tiêu chí xếp loại thi đua: Kết quả thực hiện phong trào thi đua theo tuần; kết quả xếp loại học lực; kết quả xếp loại hạnh kiểm; kết quả tham gia các phòng trào VHVN, TDTT; kết quả lao động trồng rau của Học kỳ I.
2. Tổng điểm và xếp thứ tự thi đua:
* Tổng điểm thi đua của học kỳ = Tổng điểm phong trào TĐ*2 + Tổng điểm về học lực + Tổng điểm về hạnh kiểm + Điểm các cuộc thi + Điểm thưởng. Xếp thứ 1, 2, ..., 10 theo thứ tự tổng điểm thi đua từ cao xuống thấp.
* Cách tính điểm từng điểm thành phần: 
a. Tổng điểm và xếp thứ tự thi đua của phong trào thi đua học kỳ 1: thực hiện theo Chuẩn thi đua phong trào. Tổng số tuần tính điểm thi đua học kỳ 1 do Ban thi đua quyết định trong buổi họp giao ban tuần gần kết thúc học kỳ.
b. Tổng điểm kết quả xếp loại học lực (KQXLHL)
[image: ]
c. Tổng điểm kết quả XL hạnh kiểm 
[image: ]
Ghi chú: Căn cứ điểm/tổng điểm của từng nội dung để xếp thứ từ 1 đến 10, từ cao xuống thấp; điểm thi đua của từng nội dung được xác định theo quy ước lớp xếp thứ 1 được 10 điểm và hai lớp xếp thứ tự liên tiếp chênh nhau 0,5 điểm.
e. Điểm thưởng đặc biệt: Lớp có HS đạt giải trong các kỳ thi VH –VN –TDTT cấp thành phố, cấp tỉnh ở học kỳ nào thì được cộng điểm thưởng vào tổng điểm thi đua học kỳ đó. Dựa trên tổng điểm thi đua mức tối đa của học kỳ đó, với lớp có HS tham gia và có giải thưởng điểm như sau: 
+ Giải cấp tỉnh: cộng 0,1% tổng điểm/nội dung.
+ Giải cấp thành phố: cộng 0,05% tổng điểm/nội dung.
II. XÉT THI ĐUA HỌC KỲ I
1. Danh hiệu thi đua toàn diện
- Gồm các danh hiệu: Nhất, Nhì, Ba thi đua.
- Số lượng: Do ban thi đua quyết định, phụ thuộc vào điểm số thi đua.
- Nếu có trường hợp điểm thi đua giữa các lớp đạt giải hoặc không đạt giải chênh nhau quá ít (không đến 3%) thì việc xếp thứ hạng thi đua giữa các lớp do BTĐ họp xem xét quyết định.
2. Danh hiệu thi đua một mặt
- Lớp không đạt danh hiệu thi đua toàn diện, có thể đạt danh hiệu thi đua một mặt là: danh hiệu Phong trào thi đua, Thi đua về học lực, Thi đua về hạnh kiểm nếu có xếp thứ tự thi đua 1; 2 hoặc 3.
- Mỗi lớp có thể đạt tới 02 danh hiệu thi đua một mặt.
III. XÉT THI ĐUA CẢ NĂM HỌC
1. Danh hiệu lớp tiên tiến xuất sắc (TTXS)
- Số lượng không quá: 03/10 lớp.
- Lớp đạt danh hiệu lớp TTXS là lớp đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Xếp thứ tự chung các mặt thi đua của cả năm học thấp nhất là xếp thứ 6. Riêng đối với xếp loại học lực lớp có thể đạt loại xuất sắc khi tổng số HS xếp loại học lực (Tốt + Khá) từ 70% trở lên.
+ Không có HS bỏ học.
+ Không có HS xếp loại hạnh kiểm mức Đạt.
+ Không có HS xếp loại lực học mức chưa Đạt.
(Lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp, nếu có hơn 3 lớp thỏa mãn các yêu cầu trên)
2. Danh hiệu lớp tiên tiến
- Số lượng không giới hạn.
- Lớp không đạt danh hiệu TTXS có thể đạt danh hiệu lớp tiên tiến nếu thực hiện đầy đủ 03 nội dung sau:
+ Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, không có quá 3 nội dung thi đua xếp cuối cùng.
+ Không có HS bỏ học (tính từ đầu năm học). 
+ Không có HS xếp loại hạnh kiểm Yếu.
+ Có không quá 5% (1 HS) xếp loại lực học Yếu.
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C. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ
I. NỘI DUNG THI ĐUA 1 - HỌC TẬP
1. Đánh giá một tiết học: Tổng điểm tối đa 10 điểm/tiết; Điểm trừ mỗi mục tăng theo số lượng vi phạm nhưng không trừ quá điểm tối đa ứng với tiêu chí. (Điểm mỗi buổi học bằng điểm TB một tiết học nhân 5 tiết)
	TT
	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	ĐIỂM TỐI ĐA
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	Điểm trừ/lỗi (01 HS)

	1
	Chuyên cần
	2,0 điểm
	1
	- Có HS bỏ tiết 
	1,0

	
	
	
	1
	- Có HS nghỉ học có lí do chính đáng (*); HS vào muộn
	0,25

	2
	Phần chuẩn bị cho tiết học
	3,0 điểm
	1
	- Môi trường sư phạm chưa tốt (như: vệ sinh lớp học bẩn; sắp xếp bàn ghế chưa ngay ngắn; trang phục học sinh không đảm bảo theo quy định (**); HS ngồi không đúng chỗ; vẽ bậy lên tường, lên bàn) 
	0,5

	
	
	
	1
	- Kiểm tra bài cũ có HS dưới 5 điểm 
	0,5

	
	
	
	1
	- HS không chuẩn bị bài hoặc thiếu dụng cụ học tập, vở ghi 
	0,5

	3
	Học tập trong
tiết học

	5,0 điểm

	1
	- HS ý thức chưa tốt bị ghi sổ đầu bài 
	0,5

	
	
	
	1
	- Lớp mất trật tự, ổn định lớp chậm 
	0,5

	
	
	
	1,5
	- Hăng hái phát biểu xây dựng bài (điểm tối đa 1,5 điểm)
(Mức đạt hoặc khá: 1,0 điểm; Mức hạn chế, dưới 3HS phát biểu: 0,5 điểm)
	

	
	
	
	1,5
	- Hiểu bài vận dụng tốt (điểm tối đa 1,5 điểm)
(Mức đạt hoặc khá: 1,0 điểm; Mức dưới bình thường cho 0,5 điểm)
	


(*) Học sinh vắng có phép trong những trường hợp sau lớp không bị trừ điểm thi đua:
+ Về nhà trong định mức quy định 1 lần/học kỳ (không tính nghỉ lễ); về nhà điều trị bệnh; về thăm nhà chiều thứ T7 và ngày chủ nhật (nếu không có lịch tổ chức các hoạt động của nhà trường);
+ Ốm nằm viện hoặc không nằm viện thì phải có giấy xác nhận của y tế và phải nằm ở phòng lưu bệnh hoặc xuống phòng y tế để theo dõi, chăm sóc.
+ Về nhà đột xuất việc hiếu.
+ Tham gia hoạt động ngoài trường được sự đồng ý của BGH của nhà trường.
+ Một số trường hợp có lí do đặc biệt được BTĐ chấp nhận.
Các trường hợp khác (vắng có phép) đều bị trừ điểm theo quy định, nếu đã bị trừ điểm 15ph đầu giờ thì không bị trừ điểm trong tiết học.
(**) Mặc áo không cổ, đeo dép lê, ...
Lưu ý: Nếu có từ 1/3 lớp không chuẩn bị bài ở nhà hoặc không học bài không chấm điểm giờ học đó quá 6 điểm.

2. Quy định xếp loại giờ học (không ghi xếp loại vào sổ đầu bài mà chỉ ghi bằng điểm vào sổ)

- Loại Tốt: Các giờ học đạt điểm  9,0.
- Mỗi buổi học tốt được thưởng 1,0 điểm vào điểm trung bình của nội dung thi đua học tập
3. Cách tính điểm thi đua tuần (ĐTB)
* Điểm 1 buổi học = điểm TB các tiết thực học*5 tiết (số tiết học quy chuẩn/buổi).
*  ĐTB = Tổng điểm các buổi học/6 
* Điểm trung bình trên tuần (ĐTB/Tuần):  ĐTB/Tuần = ĐTB*2 + Điểm thưởng (nếu có) 
4. Quy định đối với giáo viên bộ môn và tập thể lớp 
- Giáo viên bộ môn có trách nhiệm tổ chức dạy học và đánh giá tiết học theo quy định trên; phải nhận xét cho điểm và ký tên vào sổ đầu bài ngay sau khi kết thúc tiết học.
- Học sinh giữ sổ đầu bài của lớp phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản sổ và mang sổ cho giáo viên bộ môn đánh giá ký tên ngay sau khi kết thúc tiết học.
- Đội Cờ đỏ tổng sổ khi tính điểm thi đua tuần thì ký hiệu ĐTB/tuần là HT.
II. NỘI DUNG THI ĐUA 2 - TỰ HỌC
1. Đánh giá một buổi tự học: Tổng điểm tối đa 30 điểm/buổi chiều hoặc tối; Điểm trừ mỗi mục tăng theo số lượng vi phạm nhưng không trừ quá điểm tối đa ứng với tiêu chí (Điểm này do GVTB chấm)

	TT
	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	ĐIỂM 
TỐI ĐA
	QUY ĐỊNH TRỪ ĐIỂM

	
	
	
	Mức độ không đạt
	Điểm trừ/lỗi/01HS

	1
	Vệ sinh; Sĩ số lớp, lên lớp đúng giờ, không tự ý ra trước giờ hiệu lệnh trống hoặc kẻng
	15 điểm
	VS lớp bẩn; bàn ghế không ngay ngắn; sách vở, đồ dùng để không ngăn nắp
	1,0

	
	
	
	HS đi muộn sau trống báo dưới 5 phút 
	0,5

	
	
	
	HS thực hiện trang phục không đúng quy định (**);
	0,5

	
	
	
	HS vắng có phép (*); đi muộn sau trống báo quá 5 phút
	1,0

	
	
	
	HS vắng không phép 
	2,0

	
	
	
	HS ra trước hiệu lệnh trống dưới 3 phút 
	0,5

	
	
	
	HS ra trước hiệu lệnh trống từ 3 phút trở lên 
	1,0

	2
	Học sinh tích cực tự học, giữ gìn trật tự, không đi lại tự do trong lớp, nếu trao đổi bài thì chỉ trao đổi trong cùng bàn hoặc một người lên bảng trình bày trao đổi với cả lớp phải đảm bảo trật tự.
	
15 điểm

	HS gây mất trật tự trong giờ; đi lại tự do; nói to khi trao đổi bài làm ảnh hưởng người khác; ngồi không đúng vị trí làm ảnh hưởng đến người khác; HS làm việc riêng; ngủ không tự học
	1,0

	
	
	
	Có từ 03 HS cùng ra ngoài cùng một lúc trong giờ tự học
	1,0

	
	
	
	HS không nộp điện thoại hoặc sử dụng điện thoại trong giờ tự học
	5,0

	
	
	
	GVTB nhắc nhở do lớp còn nói chuyện mất trật tự trong giờ; nhiều HS đi lại tự do; nhiều HS nói to khi trao đổi bài làm ảnh hưởng người khác.
	2,0

	
	
	
	Lớp bị nhắc nhở nhiều lần vẫn mất trật tự (3 lần trở lên)
	5,0

	
	
	
	Cả buổi mất trật tự, lớp không thể tự quản được giờ tự học
	15,0


(*) Học sinh vắng có phép trong những trường hợp quy định ở mục I.1.  và nếu đã trừ điểm khi chấm 15ph đầu giờ (buổi sáng) thì không trừ điểm.
(**) Ăn mặc hở hang phản cảm, mặc quần đùi, quần lửng ngang gối.
Chú ý: Giờ tự học buổi chiều do GVTB chấm.
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]2. Quy định xếp loại buổi Tự học (Giờ tự học buổi tối không ghi xếp loại vào sổ đầu bài mà chỉ ghi bằng điểm vào sổ trực ban)
- Loại Tốt: có tổng điểm giờ tự học chiều hoặc tối từ 27 đến 30 điểm
- Mỗi buổi Tự học tốt được thưởng 1,0 điểm vào tổng điểm tự học
3. Cách tính điểm thi đua tuần (ĐTB)
* Điểm 1 buổi tự học = điểm TB các tiết ôn tập*3 tiết (số tiết tự học quy chuẩn/buổi; theo biểu điểm tối đa 30 điểm)
* ĐTB = Tổng điểm các buổi tự học/7
* Điểm trung bình trên tuần (ĐTB/Tuần):  ĐTB/Tuần = ĐTB + Điểm thưởng (nếu có) 
4. Quy định đối với giáo viên trực, GV phụ trách các nội dung liên quan và đội cờ đỏ
- Giáo viên trực có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và đánh giá buổi học theo quy định trên; phải nhận xét cho điểm và ký tên vào sổ đầu bài ngay sau khi kết thúc buổi học.
- Học sinh giữ sổ đầu bài của lớp phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản sổ và mang sổ cho giáo viên trực đánh giá ký tên ngay sau khi kết thúc buổi học.
- Đội cờ đỏ, phân công chấm hoặc tổng hợp nội dung này phải tổng hợp đủ lỗi ghi ở sổ trực chiều và tối; kết hợp với chấm điểm sổ đầu bài buổi chiều do CBGV ghi.
- Đội Cờ đỏ tổng sổ khi tính điểm thi đua tuần thì ký hiệu ĐTB  là TH. 

III. NỘI DUNG THI ĐUA 3 - NỀ NẾP
1. Đánh giá một ngày thực hiện nền nếp: Tổng điểm tối đa 50 điểm/ngày; Điểm trừ mỗi mục tăng theo số lượng vi phạm nhưng không trừ quá điểm tối đa ứng với tiêu chí
	TT
	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	ĐIỂM TỐI ĐA
	QUY ĐỊNH TRỪ ĐIỂM

	
	
	
	Mức độ không đạt
	Điểm trừ/lỗi/01 HS

	1
	Thể dục buổi sáng
(Thời gian chấm từ 5h30 đến 5h40)
	10,0 điểm
	HS nghỉ thể dục có lý do chính đáng (*); HS tập trung muộn dưới 3 phút kể từ hồi trống báo đầu tiên
	0,5

	
	
	
	HS bỏ thể dục; xếp hàng chưa thẳng; tập không theo hiệu lệnh, không đúng động tác, uể oải; lớp trực ban đánh trống muộn dưới 5ph; ăn mặc hở hang, phản cảm (mặc quần đùi ngắn và bó sát, áo hai dây/ba lỗ,...) 
	1,0

	
	
	
	Lớp trực ban đánh trống muộn trên 5ph
	3

	
	
	
	Lớp bỏ thể dục buổi sáng không có lý do chính đáng hoặc lớp trực ban không đánh trống thể dục (Lưu ý: Thời tiết xấu vẫn đánh trống báo bình thường)
	10,0

	2
	Thể dục giữa giờ
(Thời gian chấm từ 8h55 đến 9h05)
	5,0 Điểm
	HS nghỉ TD có lý do chính đáng (*); HS tập trung muộn dưới 3 phút kể từ hồi trống báo đầu tiên
	0,5

	
	
	
	HS bỏ thể dục; xếp hàng chưa thẳng, tập không theo hiệu lệnh, không đúng động tác, uể oải; lớp trực ban đánh trống muộn sau trống báo ra chơi 3 phút.
	1,0

	
	
	
	Lớp bỏ thể dục giữa giờ không có lý do chính đáng hoặc lớp trực ban không đánh trống thể dục
	5,0 

	
	
	
	HS thực hiện trang phục (giày dép, quần áo) không đúng quy định 
	0,5

	3
	Vệ sinh khu vực 
(Thời gian chấm từ 6h50 đến 7h10)
	10,0 điểm
	Đã thực hiện vệ sinh nhưng chưa sạch sẽ còn có rác; chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về VSKV (chưa hót rác, chưa quét rãnh, còn sót thùng rác chưa đổ,...); 
	1,0

	
	
	
	VSKV muộn ảnh hưởng tới việc lên lớp đúng giờ riêng lớp phụ trách KV bể nước và trước cửa nhà ăn được để 02 người thực hiện VS và lên lớp trước 7h05ph); 
	2,0

	
	
	
	Có một phần khu vực chưa thực hiện vệ sinh (không quá 1/3); Lớp phụ trách đổ rác để rác tràn ra ngoài thùng hoặc thùng rác bẩn gây mùi ảnh hưởng tới môi trường chung của nhà trường. 
	3,0

	
	
	
	Không phân loại rác tại khu vực theo quy định (**); trên 1/3 khu vực chưa thực hiện vệ sinh 
	5,0

	
	
	
	Không thực hiện vệ sinh khu vực (trừ trường hợp do thời tiết xấu thì bố trí thời gian hợp lí trong ngày để dọn và phải chủ động đề nghị cờ đỏ chấm ngay sau đó, nếu do nguyên nhân chủ quan lớp hoặc cờ đỏ không thực hiện nhiệm vụ thì sẽ trừ điểm theo quy định)
	10,0

	4
	Thực hiện 15 phút đầu giờ
(Thời gian chấm từ 7h00 đến 7h10)
	10,0 điểm
	HS lên lớp muộn dưới 5 phút (hoặc nghỉ có phép) hoặc làm việc riêng/mất trật tự/đi lại tự do/không ngồi đúng vị trí
	0,5

	
	
	
	HS lên lớp muộn trên 5 phút hoặc nghỉ không phép hoặc có từ 02 -03 HS làm việc riêng/mất trật tự/đi lại tự do/không ngồi đúng vị trí
	1,0

	
	
	
	HS không đeo thẻ/khăn quàng 
	0,5

	
	
	
	HS thực hiện trang phục không đúng quy định (***)
	1,0

	
	
	
	Với khối THCS, không thực hiện hát tập thể theo quy định của Đội ngày thứ 2,4,6; đọc 5 Điều Bác Hồ dạy ngày thứ 3,5
	3,0

	
	
	
	HS ăn sáng trên lớp học hoặc mang đồ ăn lên lớp
	1,0

	
	
	
	Trong phòng học: nền phòng vệ sinh chưa sạch (mắc 01 trong các lỗi sau: còn có giấy rác/cát trên nền nhà/nền phòng lem nhem/gầm giá sách bẩn (có giày/dép…)); rác để tràn ra ngoài sọt đựng rác; hành lang trước sau vệ sinh còn chưa sạch, để dụng cụ lao động chưa gọn gàng; bảng, bàn ghế chưa sạch sẽ, ngay ngắn; đồ dùng học tập trong ngăn bàn/giá sách/ tủ đồ sắp xếp chưa ngăn nắp; ...
	1,0

	
	
	
	Không chăm sóc (để cây cằn cỗi, không tỉa lá héo, không nhổ cỏ, đất chai cứng); thiếu 01 chậu cây (****)
	1,0

	
	
	
	Trong phòng học: nền phòng vệ sinh chưa sạch (mắc từ 03 trở lên trong các lỗi sau: còn nhiều giấy rác/cát trên nền nhà/ nền phòng lem nhem/ gầm giá sách bẩn (có giày/dép…)); dụng cụ lao động để bề bộn; đồ dùng học tập trong ngăn bàn/giá sách/tủ đồ đoàn để bừa bộn; để quần áo trên giá sách, ngăn bàn/ghế ngồi/balo; rèm treo, vắt chưa ngay ngắn; không thực hiện vệ sinh hành lang trước/sau; ... 
	3,0

	
	
	
	Không thực hiện vệ sinh lớp; lớp mất trật tự 
	5,0

	5
	Thực hiện nội quy nhà ăn
	10,0 điểm
	HS mang đồ ăn về phòng khi chưa được phép; ăn không đúng giờ (trừ các trường hợp có lý do chính đáng); vứt rác không đúng nơi quy định; ăn mặc hở hang phản cảm.
	0,5

	
	
	
	Có 01 mâm ăn xong không thu dọn, lau xếp gọn bàn ghế, không rửa bát; HS thiếu dụng cụ ăn.
	1,0

	
	
	
	HS tự ý lấy dụng cụ ăn, thức ăn của người khác, của nhà bếp; tự ý tổ chức uống bia rượu trong bữa ăn, trong khu vực trường học; lớp không tham gia lao động tự phục vụ luân phiên theo quy định; HS gây mất trật tự tại nhà ăn; bỏ đồ ăn thừa không đúng nơi quy định;
	5,0

	6
	Thực hiện việc ra vào trường/ sinh hoạt tập trung toàn trường
	5,0 điểm
	HS ra ngoài về sai giờ hẹn về có lí do chính đáng được GVCN bảo lãnh (theo giấy xin ra ngoài)
	1,0

	
	
	
	HS về sai giờ hẹn không có lí do; mượn thẻ của người khác để ra ngoài; HS ra ngoài quá số lần quy định trong một tuần không được sự đồng ý của GVCN
	5,0

	
	
	
	HS sử dụng điện thoại di động để chơi game, lướt các trang mạng xã hội,..../trang phục không đúng quy định; 
	1,0

	
	
	
	HS ngồi chưa ngay ngắn/nói chuyện gây mất trật tự trong hàng phải nhắc nhở; HS bày rác ra KV lớp ngồi tập trung
	2,0


(Các nội dung này do Đội cờ đỏ chấm dựa trên kết quả trực tiếp theo dõi kiểm tra và nhận xét đánh giá của CBGV, NV phụ trách các mảng liên quan)
(*) Học sinh vắng có phép trong những trường hợp quy định ở mục I.1. thì lớp không bị trừ điểm thi đua nội dung này.
(**) Lớp phụ trách khu vực nào có đặt thùng rác có trách nhiệm phân loại rác; riêng thùng rác để ở khu vực lớp học nếu tầng nào trong tuần thùng rác tái chế thường xuyên xuất hiện rác khác (quá 3 ngày/tuần) mà không rõ cá nhân vi phạm thì các lớp ở tầng đó sẽ bị trừ 0,5 điểm của tổng điểm thi đua tuần.
Hàng ngày lớp phụ trách việc đổ rác thực hiện kiểm tra và đổ rác nếu phát hiện phần lớn rác không được phân loại mà để lẫn lộn thì báo ngay với cờ đỏ chấm VSKV, thùng rác thuộc khu vực nào thì lớp phụ trách khu vực đó bị trừ điểm. 
(***) Quy định về trang phục: Mặc áo có cổ cài khuy ngay ngắn (không khoác tạm bợ), quần không được xẻ các loại kiểu cách và đeo dép lê khi lên giảng đường; riêng thứ 2 mặc trang phục dân tộc (Sau tiết chào cờ có thể về thay mặc áo sơ mi trắng); thứ 4 và thứ 6 mặc áo sơ mi trắng (trừ lớp học thể dục hôm đó thì được mặc đồng phục thể dục). Đặc biệt, các ngày lễ mặc trang phục theo quy định của nhà trường. Lưu ý: 
+ Nếu trời rét với các ngày không quy định mặc đồng phục có thể mặc áo nỉ dày rộng không cổ (không mặc áo không cổ bó sát người).
+ Nếu trời rét từ 12o trở xuống mặc ấm và không bắt buộc mặc đồng phục kể cả với những ngày quy định mặc đồng phục.
Lưu ý: Thực hiện trang phục không đúng quy định đã trừ điểm khi chấm 15ph đầu giờ thì không trừ điểm trong tiết học.
(****) Mỗi lớp có 05 chậu cây xanh trước cửa lớp, yêu cầu chậu trồng cây phải đồng bộ.
2. Quy định xếp loại thi đua nề nếp 
- Loại Tốt: 45 đến 50 điểm. Không có mục nào bị trừ quá 50% số điểm chuẩn của mục đó.		
- Mỗi ngày trong tuần thực hiện nề nếp xếp loại Tốt được thưởng 1,0 điểm vào điểm nề nếp của tuần
4. Cách tính điểm thi đua tuần (ĐTB)
* ĐTB = Tổng điểm các ngày/7 
* Điểm 1 ngày  = tổng điểm các mục trên.
* Điểm trung bình trên tuần (ĐTB/Tuần): ĐTB/Tuần = ĐTB + Điểm thưởng (nếu có) 
5. Quy định đối với giáo viên trực, GV phụ trách các nội dung liên quan và đội cờ đỏ
- CBGV, NV, Giáo viên trực có trách nhiệm đôn đốc, tham gia kiểm tra và đánh giá các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của cá nhân.
- Đội cờ đỏ được phân công chấm nội dung nào/khối nào/lớp nào thì phải công bố kết quả chấm ngay sau thời gian chấm chậm nhất một tiếng sau thời gian chấm; nếu cờ đỏ không đi chấm và không thực hiện báo kết quả chấm theo quy định thì liên quan đến cờ đỏ lớp nào, lớp đó bị trừ 1 điểm của điểm trung bình thi đua tuần/lần vi phạm.
- Đội cờ đỏ, phân công chấm hoặc tổng hợp nội dung này phải tổng hợp đủ lỗi ghi ở sổ trực sáng và chiều; kết hợp với kết quả kiểm tra chấm điểm của CBGVTB.
- Đội cờ đỏ tổng sổ khi tính điểm thi đua tuần thì ký hiệu ĐTB là NN. 
IV. NỘI DUNG THI ĐUA 4 - NỘI VỤ
1. Đánh giá một ngày đêm thực hiện nội vụ của một phòng ở: Tổng điểm tối đa 40 điểm/ngày đêm/phòng; Điểm trừ mỗi mục tăng theo số lượng vi phạm nhưng không trừ quá điểm tối đa ứng với tiêu chí
	TT
	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	ĐIỂM 
TỐI ĐA
	QUY ĐỊNH TRỪ ĐIỂM

	
	
	
	Mức độ không đạt
	Điểm trừ/lỗi/ 01HS

	1
	Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ
	10,0 điểm
	Hành lang trước phòng hoặc nền phòng bẩn: có rác (như giấy tờ, vỏ bao bì đựng, kẹo cao su, nhiều tóc,…) hoặc ẩm ướt (trừ TH ẩm ướt do thời tiết nồm hoặc ướt do vừa lau rửa nền bằng nước chưa kịp khô); phòng hôi; thiết bị phòng vệ sinh (bồn cầu/chậu rửa mặt/giá dưới gương/giá để đồ/...) cáu bẩn do không lau rửa thường xuyên (trừ trường hợp hoen gỉ do thiết bị); nền/ thoát sàn/tường khu vệ sinh bẩn, có rác (vỏ dầu gôi, tóc rối,...); tấm ngăn thoát sàn không đặt đúng vị trí, không có tác dụng chắn rác
	1,0

	
	
	
	Cửa/bờ cửa sổ/cửa chớp/tường/trần/cột/lan can/thiết bị trong phòng ở (như tủ, gường, quạt,...) để bụi bẩn/dán giấy (không được phép)/vẽ bậy/bôi bẩn, có mạng nhện,...
	0,5

	
	
	
	Giày, dép, vật dụng cá nhân bị dính bùn; tất để trên giá giày hoặc trong giày, dép 
	0,5

	
	
	
	Nhiều giày dép để bẩn/bốc mùi hôi
	2,0

	
	
	
	Để thùng rác trong phòng ngủ; dụng cụ ăn không rửa
	0,5

	
	
	
	Thùng rác đầy không đổ; hót rác và đồ đựng rác không cọ rửa để bẩn mất vệ sinh; để đồ bị mốc trong phòng không vệ sinh/không bỏ đi
	1,0

	
	
	
	Không phân loại rác theo quy định 
	3,0

	2
	Đủ yêu cầu quy định, gọn gàng ngăn nắp, văn minh, lịch sự
	10,0 điểm
	Phơi đồ không đảm bảo thẩm mỹ hay vệ sinh dễ dẫn đến lây nhiễm bệnh. Lưu ý: Thực hiện theo hướng dẫn của bộ phận y tế nhà trường.
	2,0

	
	
	
	 Đồ đoàn không sắp xếp gọn gàng: Gường chăn màn không gấp gọn gàng; đồ dùng cá nhân để bừa bộn trên giường hoặc bờ cửa sổ,..; sách, vở, đồ dùng học tập, đồ cá nhân sắp xếp không gọn gàng ngăn nắp trên bàn học (đầu giường); giày dép không xếp gọn gàng trên giá hoặc để bừa bộn (có thể xếp dưới giường cá nhân nhưng phải đảm bảo gọn gàng); tủ cá nhân bừa bộn, khu vệ sinh để đồ đoàn bừa bộn…
	1,0

	
	
	
	Quần áo mặc ở nhà mặc ở phòng thay ra phải gấp gọn đặt ở cuối gường (tuyệt đối không cuộn giấu vào chăn) hoặc treo gọn vào mắc áo trong phòng tắm (không được treo đồ lót) nếu giặt thì đặt gọn trong chậu giặt; quần áo trong tủ đồ phải gấp gọn gàng nếu vi phạm quy định bị trừ điểm. 
	1,0

	
	
	
	Sử dụng thiết bị không đúng công năng như quần áo, đồ dùng cá nhân treo/để trên cọc màn/dây phơi khăn mặt/nắp bình nước bồn cầu/giá sắt/chậu rửa mặt,...
	0,5

	
	
	
	Những đồ dùng cá nhân khác như mũ, nón, ô, ... hoặc thiết bị dùng chung khi không sử dụng đặt để gọn gàng, ngay ngắn trên nóc tủ nếu không thực hiện đúng sẽ bị trừ điểm
	0,5

	
	
	
	Phòng ở không có đủ: Lịch trực phòng; DS học sinh trong phòng kèm sơ đồ giường; nội quy phòng (dán ở mặt sau cửa phòng đảm bảo thẩm mĩ); biển tên học sinh dán chính giữa thành giường
	1,0

	
	
	
	Vi phạm 01 trong các điều HS nội trú không được làm có trong nội quy KTX
	10

	3
	Tiết kiệm trong ăn, uống, sử dụng điện, nước, bảo vệ tài sản chung
	10,0 điểm
	Có học sinh mượn đồ dùng, bát, đĩa của nhà ăn về phòng để sử dụng (do có HS ốm) nhưng không trả ngay sau khi sử dụng; 
	0,5

	
	
	
	Có hiện tượng lãng phí điện/nước như bật điện/ bật quạt/xả nước khi không có người trong phòng/để nước chảy rò không khóa van; không rút sạc điện thoại (kể cả đang sạc điện thoại)/
	1,0

	
	
	
	Làm hỏng, vỡ thiết bị/tài sản trong phòng do sử dụng sai hoặc vô ý trong sinh hoạt nếu báo cáo ngay chỉ trừ điểm 1 lần không báo cáo kịp thời để thuê thợ sửa chữa hoặc thay thế ngay thị bị trừ điểm từ ngày xảy ra tới ngày sửa chữa, thay thế xong.
	1,0

	
	
	
	Bỏ đồ ăn thừa (cơm, xôi, thức ăn,...) vào sọt rác; sử dụng điện trái quy định gây nguy hiểm (tự ý đấu nối điện,...); trong phòng có dụng cụ đun, nấu (siêu ấm điện/nồi lẩu/sục...)
	10,0

	5
	Thực hiện quy định giờ giấc nội vụ
	10,0 điểm
	Sau 22h30, HS làm việc khác như: đi lại, nói chuyện, ngồi chơi gây mất trật tự trong/ngoài phòng; di chuyển sang phòng khác; sử dụng máy nghe nhạc,... (Lưu ý: Những vi phạm này ngoài việc trừ điểm còn bị xử lý kỷ luật tuỳ theo mức độ); không thực hiện việc báo cáo sĩ số với bộ phận quản sinh;
	1,0

	
	
	
	HS không ngủ không đúng phòng hoặc bỏ ra ngoài trường (trưởng phòng có báo cáo ngay với bộ phận quản sinh khi phát hiện) (*); 
	2,0



(Các nội dung này do Đội cờ đỏ chấm dựa trên kết quả trực tiếp theo dõi kiểm tra và nhận xét đánh giá của CBGV, NV phụ trách các mảng liên quan)
Lưu ý:
- Mắc lỗi về vệ sinh (phòng ở/khu vực) nhưng sau 3 ngày vẫn không khắc phục (tính từ thời điểm xác nhận lỗi) thì trừ 1 điểm trong tổng điểm thi đua tuần, nếu sau một tuần vẫn không khắc phục thì trừ 2 điểm trong tổng điểm thi đua của tuần kế tiếp.  
- 01 HS không nộp điện thoại trừ 1 điểm trong tổng điểm thi đua tuần.
(*) Trong thời gian trực của bộ phận quản sinh, nếu trưởng phòng không báo cáo ngay bộ phận quản sinh ngay khi phát hiện các trường hợp:
+ 01 HS ngủ không đúng phòng thì lớp bị trừ 5 điểm trong tổng điểm thi đua tuần
+ 01 HS bỏ ra ngoài trường thì lớp bị trừ 10 điểm trong tổng điểm thi đua tuần (AD trừ điểm với lớp có HS bỏ ra ngoài và lớp có trưởng phòng ở phòng có HS vi phạm)
2. Quy định quy đổi điểm thi đua nội vụ của phòng ở (Px, Py, Pz ...) thành điểm thi đua nội vụ của lớp (NV lớp/ngày)
[image: ]  (Kết quả làm tròn 02 chữ số thập phân)
Chú ý: Những phòng ở ghép học sinh các lớp, lỗi do cá nhân lớp nào gây ra thì lớp đó bị trừ điểm. Trường hợp lỗi vi phạm không xác định được cụ thể cá nhân vi phạm thì lớp bị trừ điểm là lớp có học sinh trực phòng buổi đó.
- Loại Tốt: là lớp có điểm TB theo phòng: 35 đến 40 điểm.     
- Mỗi ngày xếp loại tốt được thưởng 1,0 điểm vào điểm thi đua thực hiện nề nếp nội vụ tuần.
3. Cách tính điểm thi đua tuần (ĐTB): 
* Điểm 1 ngày = tổng điểm các mục trên (tính TB theo số phòng của lớp).
* ĐTB = Tổng điểm TB về nội vụ của lớp đó các ngày/7 
* Điểm trung bình trên tuần (ĐTB/Tuần): ĐTB/Tuần = ĐTB + Điểm thưởng (nếu có) 
4. Quy định đối với giáo viên trực, GV phụ trách các nội dung liên quan và đội cờ đỏ
- CBGV, NV, Giáo viên trực có trách nhiệm đôn đốc, tham gia  kiểm tra và đánh giá các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của cá nhân.
- Giáo viên phụ trách quản sinh và học sinh đi chấm điểm thực hiện nội vụ phải tuyệt đối thực hiện theo quy định và công bằng.
- Hàng ngày đội cờ đỏ tham gia chấm từ 8h55’ đến 9h10’ và công bố kết quả chấm ngay sau thời gian chấm hoặc chậm nhất một tiếng sau thời gian chấm; nếu cờ đỏ không đi chấm và không thực hiện báo kết quả chấm theo quy định thì liên quan đến cờ đỏ lớp nào, lớp đó bị trừ 1 điểm của điểm trung bình thi đua tuần/lần vi phạm (Lưu ý: buổi chấm nào đội cờ đỏ KTX không phải đi chấm thì đại diện ĐTN sẽ có thông báo trước).
- Đội cờ đỏ, phân công chấm hoặc tổng hợp nội dung này phải tổng hợp đủ lỗi ghi ở sổ trực sáng và chiều; kết hợp với kết quả kiểm tra chấm điểm của CBGVTB.
- Đội Cờ đỏ tổng sổ khi tính điểm thi đua tuần thì ký hiệu ĐTB  là NV. 
- Lớp trực tuần khi tính điểm thi đua tuần thì ký hiệu ĐTB  là NV.
Lưu ý:  
- Hàng tuần, nếu lớp nào có học sinh vi phạm trèo tường ra ngoài trường hoặc cố ý làm hỏng, làm mất tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường hoặc quan hệ nam nữ không đúng quy định; ra khỏi trường không đúng quy định (vi phạm giờ, không xin phép...) thì trừ 2,0 điểm của điểm trung bình thi đua tuần/lần vi phạm (ngoài việc đã trừ điểm vào mục có liên quan của ngày vi phạm). 
- Lớp có học sinh vi phạm kỷ luật bị đưa ra Hội đồng kỷ luật nhà trường thì áp dụng mức trừ điểm trung bình tuần ngay sau kết luận của Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật cụ thể như sau:
+ Trừ 1 điểm/HS vi phạm kỷ luật được xử lí vi phạm theo hình thức quy định tại điểm a khoản 4 Điều 38 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Trừ 3 điểm/HS vi phạm kỷ luật được xử lí vi phạm theo hình thức quy định tại điểm b khoản 4 Điều 38 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Trừ 5 điểm/HS vi phạm kỷ luật được xử lí vi phạm theo hình thức quy định tại điểm c khoản 4 Điều 38 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Với một lỗi chỉ trừ điểm một lần theo mức điểm trừ cao nhất đã quy định
- Lớp có HS nói bậy được các bộ phận phản ánh về Ban thi đua bị trừ 2 điểm trong tổng điểm thi đua tuần.
- Tất cả các lỗi phát sinh (không thuộc lỗi nghiêm trọng) ở các nội dung thi đua, BTĐ giao BCH Đoàn thanh niên họp và quyết định áp dụng mức điểm trừ ngay ở tuần vi phạm lỗi đó.
- Các HS có khó khăn trong quá trình thực hiện các nề nếp đề nghị báo cáo bằng tin nhắn với BT ĐTN hoặc TPT Đội trước khi cờ đỏ thực hiện nhiệm vụ.
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Tổng điểm KQXLHK = 

HS XLT*2 + HS XLK*1 - HS XLTrB*1 - HS XLY*2

Tổng số HS cả lớp
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Tổng điểm KQXLHL = 

HS XLG*3 + HS XLK*2 +  HS XLTrB*1 - HS XLY*1 - HS XLK*2
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